TRƯỜNG ĐẠI HỌC LUẬT HÀ NỘI

BỘ MÔN NGOẠI NGỮ

· TỔ TIẾNG ANH -

DANH SÁCH SINH VIÊN KHÔNG ĐỦ ĐIỀU KIỆN DỰ THI 
LẦN 1-KỲ II-NĂM 2016-2017

TIẾNG NGA HPI

	STT
	MSV
	HỌ VÀ TÊN
	LÝ DO
	GHI CHÚ

	1
	402653
	Ngô Duy Hồng Quân
	Không đi học
	

	2
	401353
	Nguyễn Đình Cảnh
	Bỏ học
	


	3
	392014
	Bàn Trung Kiên
	Không đi học
	


TIẾNG TRUNG HPI

	STT
	MSV
	HỌ VÀ TÊN
	LÝ DO
	GHI CHÚ

	1
	381707
	Lưu Trung Sơn       
	Không đi học
	


TIẾNG ANH HPI
	STT
	MSV
	HỌ VÀ TÊN
	LÝ DO
	GHI CHÚ

	1
	401166
	Lạc Thị Mai
	Điểm BT không đạt
	

	2
	410435
	Nguyễn Hoàng Phương Thảo
	Điểm BT không đạt
	

	3
	390719
	Nguyễn Trí Thiện
	Điểm BT không đạt
	

	4
	390720
	Bùi Thị Nhung
	Điểm BT không đạt
	

	5
	411750
	Trần Thị Thanh Hằng
	Điểm BT không đạt
	

	6
	401067
	Cao Thị Hương
	Điểm BT không đạt
	

	7
	402410
	Nguyễn Thị Quỳnh Hương
	Điểm BT không đạt
	

	8
	402055
	Mã Thị Ngân
	Điểm BT không đạt
	


TIẾNG ANH 1

· ĐỌC 1

	STT
	MSV
	HỌ VÀ TÊN
	LÝ DO
	GHI CHÚ

	1
	412830
	Trần Mai Phương
	Điểm BT không đạt
	

	2
	412838
	Nguyễn Thị Lệ Khuyên
	Điểm BT không đạt
	

	3
	412843
	Bùi Lan Anh
	Điểm BT không đạt
	

	4
	412847
	Vũ Phương Thảo
	Điểm BT không đạt
	


· Nói 1

	STT
	MSV
	HỌ VÀ TÊN
	LÝ DO
	GHI CHÚ

	1
	412838
	Nguyễn Thị Lệ Khuyên
	Điểm BT không đạt
	

	2
	412843
	Bùi Lan Anh
	Điểm BT không đạt
	


· Viết 1

	STT
	MSV
	HỌ VÀ TÊN
	LÝ DO
	GHI CHÚ

	1
	412838
	Nguyễn Thị Lệ Khuyên
	Điểm BT không đạt
	

	2
	412843
	Bùi Lan Anh
	Điểm BT không đạt
	


· Nghe 1
	STT
	MSV
	HỌ VÀ TÊN
	LÝ DO
	GHI CHÚ

	1
	412838
	Nguyễn Thị Lệ Khuyên
	Điểm BT không đạt
	

	2
	412847
	Vũ Phương Thảo
	Điểm BT không đạt
	


